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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 - TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 62/2025/HS-ST 

Ngày 11/11/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - TUYÊN QUANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Huệ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ma Quốc Thể và ông Trần Hữu Lượng. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ma Thị Vân Kiều - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

Khu vực 1- Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1-Tuyên Quang tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 11/11/2025, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân Khu vực 1- Tuyên 

Quang cơ sở 2 xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 55/2025/TLST-

HS, ngày 17 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

58/2025/QĐXXST-HS, ngày 30 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo: 

Trần Quý M, sinh ngày 15/3/1987 tại tỉnh Phú Thọ 

Nơi thường trú: Thôn Quảng Cư, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Quý Nguyên (đã 

chết) và bà Nguyễn Thị Phà, sinh năm 1949; Vợ: Vũ Thị Hiền, sinh năm 1989; Con: 

Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2020. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/6/2025 đến ngày 12/8/2025 được 

thay thế biện pháp ngăn chặn, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi 

nơi cư trú (có mặt tại phiên toà). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Anh Trần Văn Nghĩa, sinh năm 1987, nơi cư trú: Thôn Quảng Cư, xã Hợp 

Lý, tỉnh Phú Thọ (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Trần Quý M có mối quan hệ quen biết với Trần Văn Nghĩa, M sử dụng số 

điện thoại 0977.957.126, lưu số điện thoại của Nghĩa 0973.081.901 trong danh bạ 

là "Nghia Mat To" (Nghĩa Mặt To). Khoảng tháng 5/2025, M và Nghĩa nói chuyện 

với nhau về việc tìm mua pháo nổ về để sử dụng vào dịp tết Nguyên đán năm 2026. 

Khoảng 15 giờ ngày 06/6/2025, M nhận được điện thoại di động của Nghĩa nói có 

người bán pháo, mỗi giàn khoảng 700.000 đồng, M đồng ý. Đến khoảng 19 giờ 

cùng ngày, M đến nhà chị Trần Thị Nga (chị gái ruột) ở thôn Cầu Trên, xã Hợp Lý, 

tỉnh Phú Thọ ăn cơm, uống rượu. Khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, M về đến nhà 

và lên giường nằm ngủ cùng vợ. Khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, khi M đang 

ngủ thì có điện thoại di động của Nghĩa gọi đến để rủ M đi xem pháo, nếu được thì 

mua. M đồng ý dậy đi ra ngoài cổng ngồi sau xe mô tô loại Wave màu đỏ do Nghĩa 

điều khiển đi theo quốc lộ 2C về phía tỉnh Tuyên Quang. Khi Nghĩa điều khiển xe 

chở M đi đến khu vực thôn Tân Bình, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (nay là xã 

Sơn Thủy), tỉnh Tuyên Quang thì dừng xe lại. Nghĩa chỉ cho M bê 01 thùng catton 

để ven đường, bên ngoài dán băng dính màu vàng. M xuống xe kiểm tra thùng 

cattton thấy bên trong có nhiều khối hộp, biết là pháo nổ nên bê thùng pháo đặt lên 

yên xe giữa 02 người. Khi Nghĩa điều khiển xe chở M ngồi sau ôm thùng pháo để 

đi về nhà thì bị tổ công tác của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên 

Quang yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra thì Nghĩa tăng ga bỏ chạy, M 

nhảy xuống xe ôm theo 01 hộp bìa catton, tổ công tác đã lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang hồi 22 giờ 30 phút ngày 06/6/2025 đối với Trần Quý M và thu 

giữ: 01 thùng catton bên ngoài dán băng dính màu vàng, bên trong có 01 túi nilon 

màu đen và 10 khối hộp hình chữ nhật đều có đặc điểm bên ngoài mỗi khối được 

bọc bằng giấy nhiều màu có chữ nước ngoài, kích thước mỗi khối hộp đều là (15,5 

x 15,5 x 12)cm. 

Tại Kết luận giám định số 681/KL-KTHS ngày 10/6/2025 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang: 10 khối hộp hình chữ nhật đều có đặc 

điểm bên ngoài mỗi khối được bọc bằng giấy nhiều màu có chữ nước ngoài, kích 

thước mỗi khối hộp đều là (15,5 x 15,5 x 12)cm đều là pháo nổ (pháo hoa nổ); khối 

lượng 13,4kg (Mười ba phẩy bốn kilogam). 

Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Tuyên Quang đã tạm giữ: 01 hộp bìa catton niêm phong bên trong có 10 hộp pháo 

hoa nổ do nước ngoài sản xuất, khối lượng sau giám định là 9,0kg; 01 điện thoại di 

động Iphone 13 Pro max, vỏ màu xanh, số máy MLL93VN/A, số seri 

M7HPLQ74D4, Số IMEI 354786256330636, IMEI 2:354786255832996, thể hiện 

esim mạng Viettel số 0977.957.126; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave KTLK 

màu sơn đỏ, biển số 19K5-4675 do Trần Mạnh Cường, sinh năm 1997, cư trú tại 

thôn Bình Long, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ giao nộp (nguồn gốc chiếc xe do một 

người chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ để ở nhà Cường khi gia đình Cường 

vắng nhà, không đóng cửa). 

Tại bản Cáo trạng số 03/CT-VKSKV1 ngày 16/10/2025 Viện kiểm sát nhân 

dân Khu vực 1 - Tuyên Quang đã truy tố Trần Quý M về tội Tàng trữ hàng cấm 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và 

đề nghị: 

- Tuyên bố: Bị cáo Trần Quý M phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 191; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 

38; Điều 65 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo M: Từ 01 năm đến 01 năm 03 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 02 năm đến 02 năm 06 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Hợp Lý, tỉnh Phú 

Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy mục đích bị cáo mua pháo về để sử dụng, 

không buôn bán nhằm thu lợi bất chính và đã bị thu giữ. Đề nghị HĐXX không 

áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.  

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Tịch thu, tiêu huỷ 10 hộp pháo hoa nổ còn lại sau giám định đựng trong 

01 hộp bìa catton được niêm phong theo quy định. 

- Trả lại cho Trần Quý M 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro max, vỏ màu 

xanh, số máy MLL93VN/A, số seri M7HPLQ74D4, số IMEI 354786256330636, 

IMEI 2: 354786255832996, esim Viettel số 0977.957.126 nhưng giữ lại để đảm 

bảo công tác thi hành án. 

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 136, 331 và 333 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của 

pháp luật.  

Kết thúc phần tranh luận, bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức án nhẹ nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình khởi tố, 

điều tra, truy tố các Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.   
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[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quý M tiếp 

tục khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra. Hành vi phạm tội của bị cáo còn được chứng M bằng: Biên bản bắt người 

phạm tội quả tang; vật chứng thu giữ; kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hồi 

22 giờ 30 phút ngày 06/6/2025, tại thôn Tân Bình, xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương (nay là thôn Tân Bình, xã Sơn Thủy), tỉnh Tuyên Quang. Trần Quý M đã 

có hành vi tàng trữ 13,4kg pháo nổ (pháo hoa nổ), mục đích tàng trữ để sử dụng.  

Bị cáo Trần Quý M là người có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi tàng 

trữ pháo nổ của bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, xâm phạm đến chế độ quản lý độc 

quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm 

trong đó có pháo nổ. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Tuyên Quang 

truy tố bị cáo về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ 

luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về hình phạt:  

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo cũng như 

nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với bị cáo, Hội 

đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải 

tạo. HĐXX thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo 

hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo 

dục cũng đủ tác dụng để giáo dục bị cáo đồng thời thể hiện được mục đích của 

hình phạt và sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội. HĐXX xét thấy 

mức án mà Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp nên chấp nhận.   

Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 

đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

[6] Về vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo (còn 

lại sau giám định): 01 hộp bìa catton niêm phong bên trong có 10 hộp pháo hoa nổ 

do nước ngoài sản xuất, khối lượng sau giám định là 9,0kg. 

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro max, vỏ màu xanh, số 

máy MLL93VN/A, số seri M7HPLQ74D4, Số IMEI 354786256330636, IMEI 2: 

354786255832996, thể hiện esim mạng Viettel số 0977.957.126 . 
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[7] Đối với Trần Văn Nghĩa không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã 

ra Quyết định truy tìm người số 2069/QĐ-CSKT ngày 13/6/2025 đối với Nghĩa và 

cơ quan điều tra đã tách vụ án để xem xét xử lý theo Quyết định tách vụ án hình sự 

số 5111/QĐ-CSKT ngày 07/10/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh 

Tuyên Quang. Do vậy, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh 

Tuyên Quang tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý hành vi của Trần Văn Nghĩa nếu có 

căn cứ; đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave KTLK màu sơn đỏ, biển kiểm 

soát 19K5-4675 số khung RLHHC09045Y537265, số máy HC09E5088608 do 

Trần Mạnh Cường, sinh năm 1997, cư trú tại thôn Bình Long, xã Thái Hòa, tỉnh 

Phú Thọ giao nộp, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tạm giữ xe 

mô tô trên, khi nào có căn cứ sẽ tiếp tục đề nghị xử lý sau theo quy định của pháp 

luật nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, 

bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quý M phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

1. Về hình phạt:   

Căn cứ: Điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

65 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Quý M 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 02 (hai) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(11/11/2025). 

Giao bị cáo Trần Quý M cho UBND xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, nơi bị cáo cư 

trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án 

treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

(Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 của Luật thi hành án hình sự). 

2. Về vật chứng:  

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy 01 hộp bìa catton niêm phong bên trong có 10 hộp pháo 

hoa nổ do nước ngoài sản xuất, khối lượng sau giám định là 9,0kg. 

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang và Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 1 - Tuyên Quang ngày 22/10/2025. 



6 

 

Trả lại cho bị cáo Trần Quý M 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro max, vỏ 

màu xanh, số máy MLL93VN/A, số seri M7HPLQ74D4, Số IMEI 

354786256330636, IMEI 2:354786255832996, thể hiện esim mạng Viettel số 

0977.957.126.  

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang và Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 1 - Tuyên Quang ngày 21/10/2025. 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: 

 Căn cứ khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333  Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Trần Quý M phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Trần Văn Nghĩa có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND Khu vực 1 - Tuyên Quang;  

- Công an tỉnh Tuyên Quang;                        

- THADS tỉnh Tuyên Quang; 

- UBND xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo; người liên quan; 

- Lưu.                   

TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 
 

      Mai Thị Huệ 
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TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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      Mai Thị Huệ 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

Ma Quốc Thể                Phạm Văn Vượng 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Huệ 

 


